
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG QL ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

STT Mã học viên Họ tên Sinh ngày Chuyên ngành

1 02230230 Vũ Thúy Hằng 28/05/1986 Chẩn đoán hình ảnh

2 02230540 Nguyễn Quý Trọng Quang 10/01/1991 Da liễu

3 02230410 Đàm Thu Hiền 23/06/1996 Dị ứng - MDLS

4 02230644 Chu Văn Thanh 12/02/1983 Dịch tễ học

5 02230246 Hoàng Thị Phương 17/03/1996 Dinh dưỡng

6 02230251 Lã Thu Trang 27/08/2000 Dinh dưỡng

7 02230833 Nguyễn Thị Chinh 06/02/1990 Điều dưỡng

8 02230276 Trần Thị Kim Loan 19/12/1990 Điều dưỡng

9 02230084 Nguyễn Thị Thuỷ 30/09/1987 Điều dưỡng

10 02230497 Nguyễn Duy Hoàng 14/09/1991 Giải phẫu bệnh

11 02230378 Hoàng Thị Huế 14/04/1986 Huyết học - Truyền máu

12 02230514 Phạm Thị Ngọc Diệp 06/05/1991 Miễn dịch

13 02230056 Nguyễn Phúc Bình 12/12/1994 Nội khoa

14 02230297 Đinh Thị Ngọc 08/11/1992 Nội khoa

15 02230718 Dương Thị Mai Phương 04/11/1991 Nội khoa

16 02230884 Đồng Văn Sơn 26/10/1996 Ngoại khoa

17 02230277 Vũ Đặng Hải Đăng 20/12/1996 Phẫu thuật tạo hình

18 02230212 Nguyễn Diệu Thúy 24/01/1997 Phục hồi chức năng

19 02230013 Vũ Đình Việt Anh 13/08/1990 Răng - Hàm - Mặt

20 02230765 Chu Thị Loan 01/07/1985 Vi sinh y học

21 02230857 Nguyễn Mai Phương 12/04/1991 Y học cổ truyền

22 02230360 Lê Thị Dung 04/04/1994 Y học gia đình
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